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                                                         THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức thi cuối học kỳ 2 năm học 2025-2026 hệ đào tạo từ xa  

tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh  
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Căn cứ Quyết định số 1923/QĐ-ĐHSPKT ngày 04 tháng 6 năm 2025 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM về việc ban hành biểu đồ kế hoạch giảng dạy và 

học tập hệ đào tạo từ xa  năm học 2025-2026. 

   Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (tiền thân là Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật TPHCM) thông báo lịch thi cho sinh viên (SV) hệ đào tạo từ xa (ĐTTX) tại Trường 

Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2025-2026 như sau: 

- Thời gian thi: 04/7/2026 (thứ bảy) và 05/7/2026 (chủ nhật). 

- Địa chỉ thi: Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM – Số 01 Võ Văn Ngân, 

Phường Thủ Đức, TP.HCM. 

- SV xem lịch thi trên wesite hệ đào tạo từ xa - http://daotaotuxa.hcmute.edu.vn (đính 

kèm thông báo). 

- SV xem lịch thi bằng tài khoản sinh viên trên website http://online.hcmute.edu.vn . 

- SV khi đi thi mang theo thẻ sinh viên hoặc căn cước công dân.  

Lưu ý: Trường hợp sinh viên không đi thi theo lịch thì gửi đơn nhận điểm I về Trung 

tâm Học liệu và Dạy học số, nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện về: Trung tâm Học 

liệu và Dạy học số  – Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM – 01 đường Võ Văn 

Ngân, Phường Thủ Đức, TP.HCM và sẽ thi trả điểm I vào đợt thi sau. 

Trân trọng ./. 

 

    Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);              

- SV ĐTTX; 

- Lưu: VT, VBĐT, HLDHS, Trang. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HLDHS 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

              

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hưng 

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số:         /TB-ĐHCNKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2026 

http://daotaotuxa.hcmute.edu.vn/
http://online.hcmute.edu.vn/
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KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026 

HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA - TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM 

(Đính kèm thông báo số :          /TB-ĐHCNKT ngày     tháng    năm 2026) 

 

STT Mã môn Tên môn Ngày thi Giờ thi 

Tên lớp:  24TXLC10SP2 

1 NSEC430880 An ninh mạng 04/07/2026 07g30 

2 SOTE431079 Kiểm thử phần mềm 04/07/2026 09g00 

3 SOPM431679 Quản lý dự án phần mềm 05/07/2026 14g45 

4 BDES333877 
Nhập môn dữ liệu lớn (Big Data 

Essentials) 
05/07/2026 16g15 

Tên lớp: 24TXLC10SP3 

1 WISE432380 An toàn mạng không dây & di động 04/07/2026 07g30 

2 INOT231780 Vạn Vật Kết Nối 04/07/2026 09g00 

3 MALE431984 Học máy 04/07/2026 10g30 

4 OOSD330879 Thiết kế phần mềm hướng đối tượng 04/07/2026 13g15 

5 MOPR331279 Lập trình di động 04/07/2026 14g45 

6 MATH132501 Toán 2 05/07/2026 07g30 

Tên lớp: 24TXLC25SP2 

1 MAAC430507 Kế toán quản trị 04/07/2026 13g15 

2 ADFA431807 Kế toán tài chính nâng cao (TN) 05/07/2026 07g30 

3 BUAN331107 Phân tích hoạt động kinh doanh 05/07/2026 09g00 

4 ADAU430907 Kiểm toán 2 05/07/2026 10g30 

5 ACSO430407 Phần mềm kế toán 05/07/2026 13g15 

Tên lớp: 24TXLC25SP3 

1 AUDI430207 Kiểm toán 1 04/07/2026 07g30 

2 COAC331607 Kế toán chi phí 04/07/2026 09g00 

3 INAC331007 Kế toán quốc tế 04/07/2026 10g30 

4 APAC330607 Kế toán hành chính sự nghiệp 04/07/2026 14g45 

5 REEX321207 Lập sổ sách kế toán trên Excel 04/07/2026 16g15 

6 ADCF430307 Tài chính doanh nghiệp 2 05/07/2026 14g45 

Tên lớp: 24TXLC42COT3 

1 MICR330363 Kỹ thuật Vi Xử Lý 04/07/2026 07g30 

2 POSY346645 Hệ thống điện 04/07/2026 09g00 

3 POEL330262 Điện tử công suất 04/07/2026 10g30 

4 IPSC343045 Điều khiển hệ thống điện công nghiệp 04/07/2026 13g15 

5 ELDR346445 Truyền động điện tự động 04/07/2026 14g45 

6 MATH132501 Toán 2 05/07/2026 07g30 

Tên lớp: 24TXLC42SP2C 

  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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1 ELEC330362 Mạch điện tử 2 04/07/2026 09g00 

2 BMSY438345 Hệ thống BMS 04/07/2026 13g15 

3 RENE346745 Năng lượng tái tạo (phần điện) 05/07/2026 07g30 

4 LTRI437445 
Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công 

nghiệp 
05/07/2026 09g00 

5 REPR430745 
Bảo vệ rơ le và Giám sát trong Hệ thống 

ĐCN 
05/07/2026 10g30 

6 PJMA438145 
Quản trị công nghiệp và QLDA điện 

nâng cao 
05/07/2026 13g15 

7 AMEE142044 Toán ứng dụng cho kỹ sư 05/07/2026 16g15 

Tên lớp: 24TXLC42SP2L 

1 ELEC330362 Mạch điện tử 2 04/07/2026 09g00 

2 BMSY438345 Hệ thống BMS 04/07/2026 16g15 

3 LTRI437445 
Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công 

nghiệp 
05/07/2026 09g00 

4 REPR430745 
Bảo vệ rơ le và Giám sát trong Hệ thống 

ĐCN 
05/07/2026 10g30 

5 PJMA438145 
Quản trị công nghiệp và QLDA điện 

nâng cao 
05/07/2026 13g15 

6 RENE346745 Năng lượng tái tạo (phần điện) 05/07/2026 14g45 

7 AMEE142044 Toán ứng dụng cho kỹ sư 05/07/2026 16g15 

Tên lớp: 24TXLC42SP3C 

1 MICR330363 Kỹ thuật Vi Xử Lý 04/07/2026 09g00 

2 POEL330262 Điện tử công suất 04/07/2026 10g30 

3 IPSC343045 Điều khiển hệ thống điện công nghiệp 04/07/2026 14g45 

4 POSY346645 Hệ thống điện 04/07/2026 16g15 

5 ELDR346445 Truyền động điện tự động 05/07/2026 14g45 

Tên lớp: 24TXLC42SP3L 

1 MATH132401 Toán 1 04/07/2026 07g30 

2 MICR330363 Kỹ thuật Vi Xử Lý 04/07/2026 09g00 

3 POEL330262 Điện tử công suất 04/07/2026 10g30 

4 IPSC343045 Điều khiển hệ thống điện công nghiệp 04/07/2026 14g45 

5 POSY346645 Hệ thống điện 04/07/2026 16g15 

6 ELDR346445 Truyền động điện tự động 05/07/2026 14g45 

Tên lớp: 24TXLC43COT3 

1 MATH132901 Xác suất thống kê ứng dụng 04/07/2026 07g30 

2 CAEM335925 Ứng dụng CAE trong kỹ thuật cơ khí 04/07/2026 09g00 

3 IMAS320525 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp 04/07/2026 10g30 

4 APME234625 Toán ứng dụng cho kỹ sư cơ khí 04/07/2026 13g15 

5 MTNC330925 Máy và hệ thống điều khiển số 04/07/2026 14g45 

6 CFDY330624 Cơ lưu chất ứng dụng 05/07/2026 07g30 

7 MMAT334325 Công nghệ chế tạo máy 05/07/2026 09g00 

8 ENMA220230 Vật liệu học 05/07/2026 16g15 

Tên lớp: 24TXLC43SP2C 
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1 OPTE322925 Tối ưu hóa trong kỹ thuật 04/07/2026 07g30 

2 CIMS322626 Hệ thống sản xuất tích hợp (CIM) 04/07/2026 09g00 

3 RAPT330724 CN tạo mẫu nhanh và thiết kế ngược 04/07/2026 10g30 

4 AUMP323525 Tự động hóa Q.trình sản xuất (CKM) 04/07/2026 13g15 

5 FMMT330825 Cơ sở công nghệ chế tạo máy 04/07/2026 14g45 

6 EEEI321925 
Trang bị điện-điện tử trong máy công 

nghiệp 
05/07/2026 09g00 

7 ACCC321325 CAD/CAM-CNC nâng cao 05/07/2026 13g15 

8 NTMP320725 Các phương pháp gia công đặc biệt 05/07/2026 14g45 

9 MAMS333825 Mô hình hóa và phân tích hệ thống cơ khí 05/07/2026 16g15 

Tên lớp: 24TXLC43SP2L 

1 OPTE322925 Tối ưu hóa trong kỹ thuật 04/07/2026 07g30 

2 CIMS322626 Hệ thống sản xuất tích hợp (CIM) 04/07/2026 09g00 

3 RAPT330724 CN tạo mẫu nhanh và thiết kế ngược 04/07/2026 10g30 

4 AUMP323525 Tự động hóa Q.trình sản xuất (CKM) 04/07/2026 13g15 

5 FMMT330825 Cơ sở công nghệ chế tạo máy 04/07/2026 14g45 

6 MATH132401 Toán 1 04/7/2026 16g15 

7 MATH132501 Toán 2 05/07/2026 07g30 

8 FTHE124425 Cơ sở nhiệt kỹ thuật 05/07/2026 10g30 

9 ACCC321325 CAD/CAM-CNC nâng cao 05/07/2026 13g15 

10 NTMP320725 Các phương pháp gia công đặc biệt 05/07/2026 14g45 

11 MAMS333825 Mô hình hóa và phân tích hệ thống cơ khí 05/07/2026 16g15 

Tên lớp: 24TXLC43SP3 

1 MATH132901 Xác suất thống kê ứng dụng 04/07/2026 07g30 

2 CAEM335925 Ứng dụng CAE trong kỹ thuật cơ khí 04/07/2026 09g00 

3 IMAS320525 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp 04/07/2026 10g30 

4 APME234625 Toán ứng dụng cho kỹ sư cơ khí 04/07/2026 13g15 

5 MTNC330925 Máy và hệ thống điều khiển số 04/07/2026 14g45 

6 CFDY330624 Cơ lưu chất ứng dụng 05/07/2026 07g30 

7 MMAT334325 Công nghệ chế tạo máy 05/07/2026 09g00 

Tên lớp: 24TXLC45COT3 

1 ICEC320430 Tính toán động cơ đốt trong 04/07/2026 07g30 

2 AEVE320830 Năng lượng mới trên ô tô 04/07/2026 09g00 

3 VACS330333 Hệ thống điều khiển tự động ô tô 04/07/2026 10g30 

4 IMAS320525 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp 04/07/2026 13g15 

5 THEV330131 Lý thuyết ô tô 04/07/2026 14g45 

6 MATH133201 Toán cao cấp dành cho kỹ sư 2 04/07/2026 16g15 

Tên lớp: 24TXLC45SP2 

1 MATH132401 Toán 1 04/07/2026 07g30 

2 ASCS330433 
Hệ thống an toàn và thiết bị tiện nghi trên 

ô tô 
04/07/2026 13g15 

3 EVTE330633 Kỹ thuật xe điện - xe lai 05/07/2026 07g30 
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4 VEDE330231 Thiết kế Ô tô 05/07/2026 09g00 

5 ADRT320331 Công nghệ chẩn đoán sửa chữa ô tô 05/07/2026 10g30 

6 ASMA220230 Quản lý dịch vụ ô tô 05/07/2026 13g15 

7 AAMT320830 Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô 05/07/2026 14g45 

8 PNHY230529 Công nghệ thủy lực và khí nén 05/07/2026 16g15 

Tên lớp: 24TXLC45SP3 

1 ICEC320430 Tính toán động cơ đốt trong 04/07/2026 07g30 

2 AEVE320830 Năng lượng mới trên ô tô 04/07/2026 09g00 

3 VACS330333 Hệ thống điều khiển tự động ô tô 04/07/2026 10g30 

4 IMAS320525 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp 04/07/2026 13g15 

5 THEV330131 Lý thuyết ô tô 04/07/2026 14g45 

6 MATH133201 Toán cao cấp dành cho kỹ sư 2 04/07/2026 16g15 

Tên lớp: 24TXLD24SP3 

1 BSTA231006 Thống kê trong kinh doanh 04/07/2026 14g45 

2 PRAN321106 Lập và phân tích dự án 04/07/2026 16g15 

3 ORBE330306 Hành vi tổ chức 05/07/2026 07g30 

4 PRMA330806 Quản trị sản xuất 1 05/07/2026 10g30 

5 AMAP432225 Tự động hóa quá trình sản xuất 05/07/2026 13g15 

6 HRMA331206 Quản trị nguồn nhân lực 05/07/2026 16g15 

Tên lớp: 24TXLD42SP2 

1 BMSY438345 Hệ thống BMS 04/07/2026 13g15 

2 LTRI437445 
Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công 

nghiệp 
05/07/2026 09g00 

3 REPR430745 
Bảo vệ rơ le và Giám sát trong Hệ thống 

ĐCN 
05/07/2026 10g30 

4 PJMA438145 
Quản trị công nghiệp và QLDA điện 

nâng cao 
05/07/2026 13g15 

Tên lớp: 24TXLD42SP3 

1 MICR330363 Kỹ thuật Vi Xử Lý 04/07/2026 07g30 

2 POSY346645 Hệ thống điện 04/07/2026 09g00 

3 IPSC343045 Điều khiển hệ thống điện công nghiệp 04/07/2026 13g15 

4 ELDR346445 Truyền động điện tự động 04/07/2026 14g45 

5 RENE346745 Năng lượng tái tạo (phần điện) 05/07/2026 07g30 

Tên lớp: 24TXLT42SP2 

1 MATH132401 Toán 1 04/07/2026 07g30 

2 MICR330363 Kỹ thuật Vi Xử Lý 04/07/2026 09g00 

3 POEL330262 Điện tử công suất 04/07/2026 10g30 

4 DIGI330163 Kỹ thuật số 04/07/2026 13g15 

5 BMSY438345 Hệ thống BMS 04/07/2026 16g15 

6 MATH132501 Toán 2 05/07/2026 07g30 
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7 LTRI437445 
Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công 

nghiệp 
05/07/2026 09g00 

8 PJMA438145 
Quản trị công nghiệp và QLDA điện 

nâng cao 
05/07/2026 13g15 

9 ELPS246545 Cung cấp điện 05/07/2026 14g45 

Tên lớp: 24TXLT42SP3 

1 MATH132901 Xác suất thống kê ứng dụng 04/07/2026 07g30 

2 ELEC330362 Mạch điện tử 2 04/07/2026 09g00 

3 MATH132601 Toán 3 04/07/2026 10g30 

4 MESE431744 Đo lường và cảm biến 05/07/2026 07g30 

5 ELMA240344 Máy điện 05/07/2026 10g30 

6 AMEE142044 Toán ứng dụng cho kỹ sư 05/07/2026 16g15 

Tên lớp: 24TXLT43SP3 

1 MATH132601 Toán 3 04/07/2026 10g30 

2 FMMT330825 Cơ sở công nghệ chế tạo máy 04/07/2026 14g45 

3 MEMA230720 Sức bền vật liệu (cơ khí) 04/07/2026 16g15 

4 CFDY330624 Cơ lưu chất ứng dụng 05/07/2026 07g30 

5 METE230130 Công nghệ kim loại 05/07/2026 09g00 

6 MMCD230323 Nguyên lý - Chi tiết máy 05/07/2026 13g15 

Tên lớp: 25TXLC04SP2 

1 MATH132901 Xác suất thống kê ứng dụng 04/07/2026 07g30 

2 PHYS131002 Vật lý 2 04/07/2026 13g15 

3 APME134520 Cơ ứng dụng 04/07/2026 16g15 

4 EEEI321925 
Trang bị điện-điện tử trong máy công 

nghiệp 
05/07/2026 09g00 

5 AUMP323525 Tự động hóa Q.trình sản xuất (CKM) 05/07/2026 10g30 

6 MMCD230323 Nguyên lý - Chi tiết máy 05/07/2026 13g15 

7 HYPN221129 Kỹ thuật thủy lực - khí nén 05/07/2026 14g45 

8 MATH132601 Toán 3 05/07/2026 16g15 

Tên lớp: 25TXLC09LTT3 

1 MATH132401 Toán 1 04/07/2026 07g30 

2 GDQP110531 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) 04/07/2026 09g00 

3 PHYS130902 Vật lý 1 04/07/2026 10g30 

4 MATH132501 Toán 2 05/07/2026 07g30 

5 LLCT130105 Triết học Mác - Lênin 05/07/2026 09g00 

6 GDAP340851 Đồ họa ứng dụng ngành may 05/07/2026 10g30 

7 TEMA132851 Nguyên liệu dệt 05/07/2026 13g15 

Tên lớp: 25TXLC09SP3 

1 MATH132401 Toán 1 04/07/2026 07g30 

2 GDQP110531 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) 04/07/2026 09g00 

3 PHYS130902 Vật lý 1 04/07/2026 10g30 

4 MATH132501 Toán 2 05/07/2026 07g30 
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5 LLCT130105 Triết học Mác - Lênin 05/07/2026 09g00 

6 GDAP340851 Đồ họa ứng dụng ngành may 05/07/2026 10g30 

7 TEMA132851 Nguyên liệu dệt 05/07/2026 13g15 

Tên lớp: 25TXLC09DN3 

1 MATH132401 Toán 1  04/07/2026 07g30 

2 GDQP110531 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ)  04/07/2026 09g00 

3 PHYS130902 Vật lý 1  04/07/2026 10g30 

4 TEMA132851 Nguyên liệu dệt  05/07/2026 13g15 

4 MATH132501 Toán 2  05/07/2026 07g30 

5 LLCT130105 Triết học Mác - Lênin  05/07/2026 09g00 

6 GDAP340851 Đồ họa ứng dụng ngành may  05/07/2026 10g30 

Tên lớp: 25TXLC10SP2 

1 MATH132901 Xác suất thống kê ứng dụng  04/07/2026 07g30 

2 GDQP110531 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ)  04/07/2026 16g15 

3 INSE330380 An toàn thông tin  04/07/2026 10g30 

4 IPPA233277 Lập Trình Python  05/07/2026 13g15 

5 ESYS431080 Hệ thống nhúng  05/07/2026 14g45 

6 WEPR330479 Lập trình Web  05/07/2026 16g15 

7 SOEN330679 Công nghệ phần mềm  05/07/2026 09g00 

8 ARIN330585 Trí tuệ nhân tạo  05/07/2026 10g30 

Tên lớp: 25TXLC10SP3 

1 MATH132401 Toán 1 04/07/2026 07g30 

2 PHYS130902 Vật lý 1 04/07/2026 10g30 

3 MATH143001 Đại số tuyến tính và cấu trúc đại số 04/07/2026 13g15 

4 LLCT120205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 04/07/2026 14g45 

5 MATH132501 Toán 2 05/07/2026 07g30 

6 LLCT130105 Triết học Mác - Lênin 05/07/2026 09g00 

7 EEEN234162 Điện tử căn bản (CTT) 05/07/2026 10g30 

8 OOPR230279 Lập trình hướng đối tượng 05/07/2026 13g15 

Tên lớp: 25TXLC25SP2 

1 GDQP110531 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) 04/07/2026 09g00 

2 DANA230706 Phân tích dữ liệu 04/07/2026 10g30 

3 COFI330307 Tài chính doanh nghiệp 1 04/07/2026 14g45 

4 REEX321207 Lập sổ sách kế toán trên Excel 04/07/2026 16g15 

5 FIAC330907 Kế toán tài chính 2 05/07/2026 14g45 

6 ECON240206 Kinh tế học 05/07/2026 16g15 

Tên lớp: 25TXLC25SP3 

1 RMET220406 Phương pháp nghiên cứu 04/07/2026 13g15 

2 APCM230307 Tin học ứng dụng 04/07/2026 14g45 

3 FIAC330207 Kế toán tài chính 1 04/07/2026 16g15 

4 BLAW230308 Luật kinh tế 05/07/2026 07g30 
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5 LLCT130105 Triết học Mác - Lênin 05/07/2026 09g00 

6 TAPO330407 Chính sách thuế 05/07/2026 10g30 

Tên lớp: 25TXLC42SP2C 

1 MATH132901 Xác suất thống kê ứng dụng 04/07/2026 07g30 

2 ELEC330362 Mạch điện tử 2 04/07/2026 09g00 

3 MATH132601 Toán 3 04/07/2026 10g30 

4 MESE431744 Đo lường và cảm biến 05/07/2026 07g30 

5 ELPS246545 Cung cấp điện 05/07/2026 14g45 

6 AMEE142044 Toán ứng dụng cho kỹ sư 05/07/2026 16g15 

Tên lớp: 25TXLC42SP2L 

1 MATH132901 Xác suất thống kê ứng dụng 04/07/2026 07g30 

2 ELEC330362 Mạch điện tử 2 04/07/2026 09g00 

3 MATH132601 Toán 3 04/07/2026 10g30 

4 MESE431744 Đo lường và cảm biến 05/07/2026 07g30 

5 ELPS246545 Cung cấp điện 05/07/2026 14g45 

6 AMEE142044 Toán ứng dụng cho kỹ sư 05/07/2026 16g15 

Tên lớp: 25TXLC42SP3 

1 MATH132901 Xác suất thống kê ứng dụng 04/07/2026 07g30 

2 MATH132401 Toán 1 04/07/2026 07g30 

3 GDQP110531 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) 04/07/2026 09g00 

4 MATH132601 Toán 3 04/07/2026 10g30 

5 PHYS130902 Vật lý 1 04/07/2026 10g30 

6 POEL330262 Điện tử công suất 04/07/2026 10g30 

7 PHYS131002 Vật lý 2 04/07/2026 13g15 

8 BMSY438345 Hệ thống BMS 04/07/2026 13g15 

9 LLCT120205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 04/07/2026 14g45 

10 GCHE130603 Hoá đại cương 04/07/2026 16g15 

11 MATH132501 Toán 2 05/07/2026 07g30 

12 MESE431744 Đo lường và cảm biến 05/07/2026 07g30 

13 LLCT130105 Triết học Mác - Lênin 05/07/2026 09g00 

14 PJMA438145 
Quản trị công nghiệp và QLDA điện 

nâng cao 
05/07/2026 13g15 

15 ELDR346445 Truyền động điện tự động 05/07/2026 14g45 

Tên lớp: 25TXLC43LTT3 

1 MATH132401 Toán 1 04/07/2026 07g30 

2 PHYS130902 Vật lý 1 04/07/2026 10g30 

3 LLCT120205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 04/07/2026 14g45 

4 AMDR221223 Vẽ kỹ thuật cơ khí nâng cao 04/07/2026 16g15 

5 MATH132501 Toán 2 05/07/2026 07g30 

6 LLCT130105 Triết học Mác - Lênin 05/07/2026 09g00 

7 FTHE124425 Cơ sở nhiệt kỹ thuật 05/07/2026 10g30 



9 / 11 
 

8 ENMA220230 Vật liệu học 05/07/2026 16g15 

Tên lớp: 25TXLC43SP2 

1 GDQP110531 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) 04/07/2026 09g00 

2 MATH132601 Toán 3 04/07/2026 10g30 

3 PHYS131002 Vật lý 2 04/07/2026 13g15 

4 FMMT330825 Cơ sở công nghệ chế tạo máy 04/07/2026 14g45 

5 GCHE130603 Hoá đại cương 04/07/2026 16g15 

6 METE230130 Công nghệ kim loại 05/07/2026 09g00 

7 WSIE320425 
An toàn lao động và môi trường công 

nghiệp 
05/07/2026 10g30 

8 EEEI321925 
Trang bị điện-điện tử trong máy công 

nghiệp 
05/07/2026 13g15 

9 HYPN221129 Kỹ thuật thủy lực - khí nén 05/07/2026 14g45 

Tên lớp: 25TXLC43SP3 

1 MATH132401 Toán 1 04/07/2026 07g30 

2 PHYS130902 Vật lý 1 04/07/2026 10g30 

3 LLCT120205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 04/07/2026 14g45 

4 AMDR221223 Vẽ kỹ thuật cơ khí nâng cao 04/07/2026 16g15 

5 MATH132501 Toán 2 05/07/2026 07g30 

6 LLCT130105 Triết học Mác - Lênin 05/07/2026 09g00 

7 FTHE124425 Cơ sở nhiệt kỹ thuật 05/07/2026 10g30 

8 ENMA220230 Vật liệu học 05/07/2026 16g15 

Tên lớp: 25TXLC45SP2 

1 MATH132901 Xác suất thống kê ứng dụng 04/07/2026 07g30 

2 FLUI220132 Cơ học lưu chất ứng dụng 04/07/2026 09g00 

3 PHYS131002 Vật lý 2 04/07/2026 13g15 

4 GDQP110531 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) 04/07/2026 16g15 

5 AMIC330133 Vi điều khiển ứng dụng 05/07/2026 07g30 

6 MATH133101 Toán cao cấp dành cho kỹ sư 1 05/07/2026 10g30 

7 MMCD230323 Nguyên lý - Chi tiết máy 05/07/2026 13g15 

8 MATH132601 Toán 3 05/07/2026 16g15 

Tên lớp: 25TXLC45SP3 

1 MATH132401 Toán 1 04/07/2026 07g30 

2 PHYS130902 Vật lý 1 04/07/2026 10g30 

3 LLCT120205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 04/07/2026 14g45 

4 GCHE130603 Hoá đại cương 04/07/2026 16g15 

5 MATH132501 Toán 2 05/07/2026 07g30 

6 LLCT130105 Triết học Mác - Lênin 05/07/2026 09g00 

7 EEEN234062 Kỹ thuật điện - điện tử 05/07/2026 10g30 

Tên lớp: 25TXLC47DN3 

1 MATH132401 Toán 1 04/07/2026 07g30 

2 GDQP110531 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) 04/07/2026 09g00 
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3 PHYS130902 Vật lý 1 04/07/2026 10g30 

4 LLCT130105 Triết học Mác - Lênin 05/07/2026 09g00 

5 FLUI230132 Cơ học lưu chất ứng dụng 05/07/2026 10g30 

6 HEAT230332 Truyền nhiệt 05/07/2026 13g15 

7 REEN240532 Kỹ thuật lạnh 05/07/2026 14g45 

8 THMA221332 Vật liệu nhiệt lạnh 05/07/2026 16g15 

Tên lớp: 25TXLC47SP3 

1 MATH132401 Toán 1 04/07/2026 07g30 

2 GDQP110531 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) 04/07/2026 09g00 

3 PHYS130902 Vật lý 1 04/07/2026 10g30 

4 LLCT130105 Triết học Mác - Lênin 05/07/2026 09g00 

5 FLUI230132 Cơ học lưu chất ứng dụng 05/07/2026 10g30 

6 HEAT230332 Truyền nhiệt 05/07/2026 13g15 

7 REEN240532 Kỹ thuật lạnh 05/07/2026 14g45 

8 THMA221332 Vật liệu nhiệt lạnh 05/07/2026 16g15 

Tên lớp: 25TXLC49SP3 

1 MATH132401 Toán 1 04/07/2026 07g30 

2 GDQP110531 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) 04/07/2026 09g00 

3 PHYS130902 Vật lý 1 04/07/2026 10g30 

4 SOME240118 Cơ học đất 04/07/2026 13g15 

5 WSSE221317 Cấp thoát nước 04/07/2026 14g45 

6 MATH132501 Toán 2 05/07/2026 07g30 

7 LLCT130105 Triết học Mác - Lênin 05/07/2026 09g00 

8 STMA240121 Sức bền vật liệu (Xây dựng) 05/07/2026 13g15 

9 APCO131621 Lập trình ứng dụng trong xây dựng 05/07/2026 14g45 

Tên lớp: 25TXLD24SP3 

1 RMET220406 Phương pháp nghiên cứu 04/07/2026 13g15 

2 LLCT120205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 04/07/2026 14g45 

3 FUMA230806 Quản trị học căn bản 04/07/2026 16g15 

4 MAIS430306 Hệ thống thông tin quản lý (MIS) 05/07/2026 13g15 

5 PRAC230407 Nguyên lý kế toán 05/07/2026 14g45 

6 ECON240206 Kinh tế học 05/07/2026 16g15 

Tên lớp: 25TXLD42SP2 

1 ELEC330362 Mạch điện tử 2 04/07/2026 09g00 

2 POEL330262 Điện tử công suất 04/07/2026 10g30 

3 DIGI330163 Kỹ thuật số 04/07/2026 13g15 

4 EEMA330544 Vật liệu điện -điện tử 05/07/2026 07g30 

5 ELPS246545 Cung cấp điện 05/07/2026 14g45 

6 ELIN330444 Khí cụ điện 05/07/2026 16g15 

Tên lớp: 25TXLD42SP3 

1 ELEC230262 Mạch điện tử 1 04/07/2026 09g00 
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2 ELCI140144 Mạch điện 04/07/2026 13g15 

3 LLCT120205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 04/07/2026 14g45 

4 MESE431744 Đo lường và cảm biến 05/07/2026 07g30 

5 ELMA240344 Máy điện 05/07/2026 10g30 

6 CPRL130064 Ngôn ngữ lập trình C 05/07/2026 14g45 

 

GHI CHÚ : - Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CCCD 

                    - Sinh viên tập trung trước phòng thi 15 phút./. 
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